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	UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /BC-SNN&MT

	Vĩnh Long, ngày     tháng     năm 2025


BÁO CÁO
Đánh giá tác động của Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư
 trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
 I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách 
a) Bối cảnh chính trị, pháp lý 

Chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là nhiệm vụ thực hiện quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP(
) quy định về “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương” và quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”, góp phần cụ thể hóa chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Trà Vinh.

b) Bối cảnh thực tiễn 
Xây dựng và triển khai chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ góp phần quản lý, bảo vệ tốt 14.474,01 ha rừng hiện có của tỉnh (1.853,46 4 ha rừng đặc dụng, 6.847,29 ha rừng phòng hộ, 3.984,95 ha rừng sản xuất và 1.788,31 ha rừng ngoài quy hoạch)(
), thông qua các chính sách đầu tư, hỗ trợ các hoạt động đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến lâm sản.

Ngoài ra, để đảm bảo thống nhất cơ sở pháp lý, kịp thời trong thực thi nhiệm vụ, phù hợp điều kiện thực tế ngân sách của địa phương, thì việc ban hành Nghị quyết quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách
Thực hiện quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; cụ thể hóa chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Chính sách đối với rừng đặc dụng
1.1 Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh)
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
+ Cụ thể hóa quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp (“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều  5, 6, 7 ... quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”). Đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật hiện hành. 
+ Quy định mức cấp kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng; mức đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng đặc dụng.
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: 
+ Đối tượng thủ hưởng chính sách: Chủ rừng (Ban quản lý rừng); Doanh nghiệp nhà nước, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, các đối tượng khác theo quy định tại khoản 3 khoản 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.
+ Góp phần tăng thu nhập cho người nhận khoán bảo vệ rừng từ kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng. 
- Tác động về giới: Chính sách không có các nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: 

+ Giải pháp có liên quan đến thủ tục hành chính đã được công bố “Thủ tục: Thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư”. Để được hỗ trợ đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng đặc dụng thì phải tiến hành thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.
+ Trình tự thủ tục thực hiện chính sách thực hiện theo quy định tại Điều 5, 6, 7 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.
b) Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 8 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

- Tác động đối với hệ thống phát luật: Chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 8... quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”).
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: Do chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật vì vậy không thể áp dụng vào thực hiện. 

1.2 Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: “Giải pháp 01: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh)”.
- Lý do lựa chọn: Phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương).
2. Chính sách 2: Chính sách đối với rừng phòng hộ
1.1 Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh)

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 

+ Cụ thể hóa quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp (“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều  9, 10, 11 ... quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”). Đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật hiện hành. 
+ Quy định mức cấp kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ; mức đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng phòng hộ.
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: 
+ Đối tượng thủ hưởng chính sách: Chủ rừng (Ban quản lý rừng); Doanh nghiệp nhà nước, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, các đối tượng khác theo quy định tại khoản 3 khoản 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.

+ Góp phần tăng thu nhập cho người nhận khoán bảo vệ rừng từ kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ. 

- Tác động về giới: Chính sách không có các nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: 

+ Giải pháp có liên quan đến thủ tục hành chính đã được công bố “Thủ tục: Thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư”. Để được hỗ trợ đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng phòng hộ thì phải tiến hành thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.
+ Trình tự thủ tục thực hiện chính sách thực hiện theo quy định tại Điều  9, 10, 11  Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.
b) Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định tại các Điều 9, 10, 11 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP
- Tác động đối với hệ thống phát luật: Chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều  9, 10, 11 ... quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”).
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: Do chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật vì vậy không thể áp dụng vào thực hiện. 
2.2 Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: “Giải pháp 01: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh)”.
- Lý do lựa chọn: Phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương).
3. Chính sách 3: Chính sách đối với rừng sản xuất
3.1 Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh)
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
+ Cụ thể hóa quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp (“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại Điều 12, 13, 14, 16  ... quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”). Đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật hiện hành. 
+ Quy định mức kinh phí hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng; mức hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng sản xuất là rừng tự nhiên; mức hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ; Mức hỗ trợ kinh phí xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: 
+ Đối tượng thủ hưởng chính sách: Chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ); Doanh nghiệp nhà nước, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, các đối tượng khác theo quy định tại khoản 3 khoản 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.
+ Góp phần tăng thu nhập cho người nhận khoán bảo vệ rừng từ kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên. 

+ Chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc; bình đẳng giữa các dân tộc; tạo điệu điều kiện phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Các hoạt động “hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng sản xuất là rừng tự nhiên; hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ” có liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc quy định tại khoản 1 Điều 13 và khoản 1 Điều 14 Nghị định 58/2024/NĐ-CP (Đối tượng).
- Tác động về giới: Chính sách không có các nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.

- Tác động về thủ tục hành chính:
+ + Giải pháp có liên quan đến thủ tục hành chính đã được công bố “Thủ tục: Thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh sử dụng vốn đầu tư công đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư”. Để được hỗ trợ “khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng sản; đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ” phải thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.
+ Trình tự thủ tục thực hiện chính sách thực hiện theo quy định tại Điều 9, 10, 11 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.
b) Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định tại các Điều 12, 13, 14, 16 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

- Tác động đối với hệ thống phát luật: Chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 12, 13, 14, 16... quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”).
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: Do chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật vì vậy không thể áp dụng vào thực hiện. 
3.2 Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: “Giải pháp 01: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách đối với rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh)”.
- Lý do lựa chọn: Phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương).
4. Chính sách 4: Đầu tư và hỗ trợ về bảo vệ, phát triển rừng và chế biến lâm sản
4.1 Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức đầu tư và hỗ trợ về bảo vệ, phát triển rừng và chế biến lâm sản)
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
+ Cụ thể hóa quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp (“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại Điều 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”). Đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật hiện hành. 
+ Quy định mức kinh phí khoán bảo vệ rừng; mức hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp; mức hỗ trợ trồng cây phân tán.
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: 
+ Đối tượng thủ hưởng chính sách: Chủ rừng (Ban quản lý rừng phòng hộ); Doanh nghiệp nhà nước, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, các đối tượng khác theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Luật Lâm nghiệp; Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê.
+ Góp phần tăng thu nhập cho người nhận khoán bảo vệ rừng từ kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ. 

+ Chính sách đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc; bình đẳng giữa các dân tộc; tạo điệu điều kiện phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Hoạt động hỗ trợ “khoán bảo vệ rừng” có liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (Đối tượng).
- Tác động về giới: Chính sách không có các nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 19, 21, 22 và 23 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.
b) Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định tại các Điều 19, 21, 22 và 23 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

- Tác động đối với hệ thống phát luật: Chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (“Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”).
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: Do chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật vì vậy không thể áp dụng vào thực hiện. 
c) Giải pháp 3: Thực hiện theo Điều 10 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025.
- Tác động đối với hệ thống phát luật: Là văn bản được ban hành trước Nghị định số 58/2024/NĐ-CP vì vậy chưa đảm bảo tính pháp lý; chưa đảm bảo thống nhất các nội dung và các mức đầu tư, hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: Do chưa đảm bảo tính pháp lý và chưa đảm bảo thống nhất các nội dung và các mức đầu tư, hỗ trợ theo quy định pháp luật, vì vậy không thể áp dụng thực hiện. 
4.2 Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: “Giải pháp 01: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách chung về bảo vệ, phát triển rừng và chế biến lâm sản)”.
- Lý do lựa chọn: Phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP (Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư, mức khoán bảo vệ rừng quy định tại các Điều 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 22 và 23 quyết định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương).

5. Chính sách 5: Hỗ trợ chênh lệch lãi suất tín dụng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn
5.1 Đánh giá tác động

a) Giải pháp 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chênh lệch lãi suất tín dụng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn).
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Ban hành quy định kỗ trợ chênh lệch lãi suất tín dụng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trên sơ sở thực hiện quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP quy định về “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”, Ban hành  góp phần cụ thể hóa chính sách đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp.
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: 
+ Đối tượng thủ hưởng chính sách: Chủ rừng là doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trồng rừng gỗ lớn trên diện tích đất lâm nghiệp được giao, được thuê..
+ Góp phần khuyến khích, thúc đẩy hoạt động tín dụng trồng rừng gỗ lớn, góp phần phát triển và củng cố nguồn cung cấp gỗ có giá trị kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

- Tác động về giới: Chính sách không có các nội dung liên quan đến vấn đề bình đẳng giới.

- Tác động về thủ tục hành chính: Trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.
b) Giải pháp 2: Thực hiện theo quy định tại các Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.

- Tác động đối với hệ thống phát luật: Chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP quy định về “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”.
-  Tác động đến kinh tế - xã hội: Do chưa đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật vì vậy không thể áp dụng thực hiện. 
5.2 Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp tối ưu được lựa chọn: “Giải pháp 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chênh lệch lãi suất tín dụng hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn).
- Lý do lựa chọn: Phù hợp với quy định tại điểm e khoản 2 Điều 15 Nghị định số 58/2024/NĐ-CP quy định về “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ chênh lệch lãi suất cụ thể phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương”.
III. PHỤ LỤC
Vốn ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác) đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả việc bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 58/2024/NĐ-CP và văn bản pháp luật hiện hành có liên quan(
). Dự kiến tổng vốn triển khai Nghị quyết trong một năm là 21.030.000.000 (Hai mươi tỷ không trăm ba mươi triệu đồng).
(Đính kèm phụ lục: Dự toán triển khai Nghị quyết Quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long)
Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./.
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	Phụ lục: 

	Dự toán triển khai Nghị quyết Quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

	(Kèm theo Báo cáo số............./TTr-SNN&MT ngày..... tháng ..... năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường

	TT
	Nội dung hỗ trợ
	Căn cứ pháp lý
	Đơn vị tính
	Định mức hỗ trợ
	Số lượng
	Số tiền hỗ trợ (đồng)

	
	
	Đối tượng
	Mức hỗ trợ, đầu tư
	
	
	
	

	1
	Bảo vệ rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Bảo vệ rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1
	Ban Quản lý rừng:
	Điểm a khoản 1 Điều 5
	Điểm c khoản 2 Điều 5
	 
	 
	 
	 

	 
	- Khu vực xã ven biển:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Xã Thạnh Hải 
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	1.004,89
	226.100.250

	 
	+ Xã Thạnh Phong
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	848,57
	190.928.250

	 
	- Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng (7% trên tổng kinh phí chi cho bảo vệ rừng hằng năm)
	 
	Điểm d khoản 2 Điều 5
	%
	7
	 
	29.191.995

	1.2
	Bảo vệ rừng phòng hộ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Ban quản lý rừng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Bảo vệ rừng khu vực không phải xã vùng II, vùng III; không phải xã ven biển
	Điểm a khoản 1 Điều 9
	Điểm a khoản 2 Điều 9
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Xã Tân Xuân
	 
	 
	đồng/ha/năm
	500.000
	35,44
	17.720.000

	 
	+ Xã Mỹ Chánh Hòa
	 
	 
	đồng/ha/năm
	500.000
	47,11
	23.555.000

	 
	+ Xã Thạnh Phước 
	 
	 
	đồng/ha/năm
	500.000
	114,46
	57.230.000

	 
	+ Xã Bình Đại 
	 
	 
	đồng/ha/năm
	500.000
	15,33
	7.665.000

	 
	+ Phường Long Đức
	 
	 
	đồng/ha/năm
	500.000
	17,29
	8.645.000

	 
	+ Xã Hưng Mỹ
	 
	 
	đồng/ha/năm
	500.000
	28,21
	14.105.000

	 
	+ Xã Hoà Minh
	 
	 
	đồng/ha/năm
	500.000
	40,12
	20.060.000

	 
	b) Bảo vệ rừng khu vực xã ven biển:
	Điểm a khoản 1 Điều 9
	Điểm đ khoản 2 Điều 9
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Xã Tân Thủy 
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	188,40
	141.300.000

	 
	 + Xã Bảo Thạnh
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	772,24
	579.180.000

	 
	 + Xã Thạnh Hải 
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	41,65
	31.237.500

	 
	 + Xã Thạnh Phong
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	38,66
	28.995.000

	 
	 + Xã Thới Thuận 
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	1.051,00
	788.250.000

	 
	+ Phường Duyên Hải
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	70,50
	52.875.000

	 
	+ Phường Trường Long Hòa
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	44,45
	33.337.500

	 
	+ Xã Long Hòa
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	185,28
	138.960.000

	 
	+ Xã Mỹ Long
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	1.016,02
	762.015.000

	 
	+ Xã Đông Hải
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	380,74
	285.555.000

	 
	+ Xã Long Vĩnh
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	566,35
	424.762.500

	 
	+ Xã Long Hữu
	 
	 
	đồng/ha/năm
	750.000
	10,64
	7.980.000

	 
	c) Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng (7% trên tổng kinh phí chi cho bảo vệ rừng hằng năm)
	 
	Điểm e khoản 2 Điều 9
	%
	7
	 
	120.255.975

	1.2.2
	Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê
	Điểm đ khoản 1 Điều 9
	Điểm d khoản 2 Điều 9
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Khu vực không phải xã vùng II, vùng III; không phải xã ven biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Phường Long Đức
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	79,71
	11.956.500

	 
	+ Xã Nhị Long
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	41,00
	6.150.000

	 
	+ Xã Hưng Mỹ
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	53,44
	8.016.000

	 
	+ Xã Hoà Minh
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	38,69
	5.803.500

	 
	+ Xã Vinh Kim
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	10,96
	1.644.000

	 
	+ Xã Long Khánh
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	407,41
	61.111.500

	 
	+ Xã Lưu Nghiệp Anh
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	15,50
	2.325.000

	 
	+ Xã Hàm Giang
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	8,20
	1.230.000

	 
	+ Xã Đại An
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	20,30
	3.045.000

	 
	+ Xã An Phú Tân
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	86,00
	12.900.000

	 
	+ Xã Phong Thạnh
	 
	 
	đồng/ha/năm
	150.000
	22,00
	3.300.000

	 
	b) Khu vực xã ven biển:
	 
	Điểm đ khoản 2 Điều 9
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Xã Long Hoà
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	273,26
	61.483.500

	 
	+ Xã Long Vĩnh
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	71,13
	16.004.250

	 
	+ Xã Mỹ Long
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	373,02
	83.929.500

	 
	+ Phường Duyên Hải
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	64,58
	14.530.500

	 
	+Phường Trường Long Hoà
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	199,94
	44.986.500

	 
	+ Xã Đông Hải
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	289,37
	65.108.250

	 
	+ Xã Long Hữu
	 
	 
	đồng/ha/năm
	225.000
	128,89
	29.000.250

	 
	c) Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng (7% trên tổng kinh phí chi cho bảo vệ rừng hằng năm)
	 
	Điểm e khoản 2 Điều 9
	%
	7
	 
	30.276.698

	1.2.3
	Công ty TNHH MTV TM-DV Mùa Vàng
	Điểm e khoản 1 Điều 9
	Điểm đ khoản 2 Điều 9
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Kinh phí Bảo vệ rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Xã Long Hoà
	 
	 
	 
	750.000
	92,62
	69.465.000

	 
	+ Xã Mỹ Long
	 
	 
	 
	750.000
	103,25
	77.434.950

	 
	+Phường Trường Long Hoà
	 
	 
	 
	750.000
	29,72
	22.291.125

	 
	+ Xã Đông Hải
	 
	 
	 
	750.000
	27,70
	20.778.525

	 
	+ Xã Long Hữu
	 
	 
	 
	750.000
	7,82
	5.864.175

	 
	c) Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng (7% trên tổng kinh phí chi cho bảo vệ rừng hằng năm)
	 
	Điểm e khoản 2 Điều 9
	%
	7
	 
	13.708.364

	1.3
	Bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê;
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Khu vực không phải xã vùng II, vùng III; không phải xã ven biển
	Điểm e khoản 1 Điều 12
	Điểm a khoản 2 Điều 12
	 
	 
	 
	 

	 
	Xã Hoà Minh
	 
	 
	 
	150.000
	34,37
	5.155.500

	 
	Xã Long Khánh
	 
	 
	 
	150.000
	74,61
	11.191.500

	 
	b) Khu vực xã ven biển:
	Điểm e khoản 1 Điều 12
	Điểm c khoản 2 Điều 12
	 
	 
	 
	 

	 
	Phường Duyên Hải
	 
	 
	 
	225.000
	84,09
	18.920.250

	 
	Phường Trường Long Hoà
	 
	 
	 
	225.000
	24,75
	5.568.750

	 
	Xã Long Hoà
	 
	 
	 
	225.000
	23,63
	5.316.750

	 
	Xã Đông Hải
	 
	 
	 
	225.000
	29,05
	6.536.250

	 
	Xã Long Hữu
	 
	 
	 
	225.000
	67,16
	15.111.000

	 
	c) Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu bảo vệ rừng (7% trên tổng kinh phí chi cho bảo vệ rừng hằng năm)
	 
	Điểm d khoản 2 Điều 12
	%
	7
	 
	3.601.710

	2
	Kinh phí khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Kinh phí khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.1
	Ban quản lý rừng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên
	Khoản 1 Điều 6
	Điểm d khoản 2 Điều 6
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Xã Thạnh Hải 
	 
	 
	đồng/ha/năm
	1.000.000
	50,00
	50.000.000

	 
	+ XãThạnh Phong
	 
	 
	đồng/ha/năm
	1.000.000
	50,00
	50.000.000

	 
	 b) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Xã Thạnh Hải 
	 
	 
	đồng/ha/năm
	2.000.000
	50,00
	100.000.000

	 
	+ XãThạnh Phong
	 
	 
	đồng/ha/năm
	2.000.000
	50,00
	100.000.000

	 
	c) Chi phí lập hồ sơ lần đầu cho khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên
	 
	Điểm c khoản 2 Điều 6
	đồng/ha
	50.000
	100,00
	5.000.000

	 
	d) Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
	 
	Điểm c khoản 2 Điều 6
	%
	7
	 
	21.350.000

	2.2 
	Kinh phí khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng phòng hộ
	Khoản 1 Điều 10
	Khoản 2 Điều 10
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Ban quản lý rừng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên
	Khoản 1 Điều 6
	Điểm d khoản 2 Điều 6
	 
	 
	 
	 

	 
	- Khu vực không phải xã vùng II, vùng III; không phải xã ven biển
	 
	 
	đồng/ha/năm
	1.000.000
	50,00
	50.000.000

	 
	- Khu vực xã ven biển
	 
	 
	đồng/ha/năm
	1.500.000
	50,00
	75.000.000

	 
	 b) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Khu vực không phải xã vùng II, vùng III; không phải xã ven biển
	 
	 
	đồng/ha/năm
	2.000.000
	50,00
	100.000.000

	 
	- Khu vực xã ven biển
	 
	 
	 
	3.000.000
	50,00
	150.000.000

	 
	c) Chi phí lập hồ sơ lần đầu cho khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên
	 
	Điểm c khoản 2 Điều 6
	đồng/ha
	50.000
	100,00
	5.000.000

	 
	d) Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
	 
	Điểm c khoản 2 Điều 6
	%
	7
	 
	26.600.000

	2.2.2
	Công ty TNHH MTV TM-DV Mùa Vàng
	Khoản 1 Điều 6
	Điểm d khoản 2 Điều 6
	 
	 
	 
	 

	 
	a) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên (xã ven biển)
	Khoản 1 Điều 6
	Điểm d khoản 2 Điều 6
	đồng/ha/năm
	1.500.000
	10,00
	15.000.000

	 
	 b) Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung (xã ven biển) 
	 
	 
	 
	3.000.000
	10,00
	30.000.000

	 
	c) Chi phí lập hồ sơ lần đầu cho khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên
	 
	Điểm c khoản 2 Điều 6
	đồng/ha
	50.000
	10,00
	500.000

	 
	d) Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung
	 
	Điểm c khoản 2 Điều 6
	%
	7
	 
	3.185.000

	2.3
	Hỗ trợ khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung thuộc quy hoạch rừng sản xuất là rừng tự nhiên
	Khoản 1 Điều 10
	Khoản 2 Điều 10
	 
	 
	 
	 

	 
	Chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo
	Khoản 1 Điều 13
	Khoản 2 Điều 13
	 
	 
	 
	 

	3
	Đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng đặc dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ban quản lý rừng:
	Khoản 1 Điều 7
	Khoản 2 Điều 7
	 
	 
	 
	 

	 
	Trồng rừng đặc dụng
	 
	 
	đồng/ha
	350.000.000
	10,00
	3.500.000.000

	 
	Nuôi dưỡng rừng tự nhiên
	 
	 
	đồng/ha
	100.000.000
	10,00
	1.000.000.000

	 
	Làm giàu rừng đặc dụng
	 
	 
	đồng/ha
	100.000.000
	10,00
	1.000.000.000

	3.2
	Đầu tư trồng rừng, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, làm giàu rừng phòng hộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1
	Ban Quản lý rừng:
	Khoản 1 Điều 11
	Khoản 2 Điều 11
	 
	 
	 
	 

	 
	Trồng rừng phòng hộ
	Khoản 1 Điều 7
	Khoản 2 Điều 7
	đồng/ha
	350.000
	10,00
	3.500.000

	 
	Nuôi dưỡng rừng phòng hộ là tự nhiên 
	Khoản 1 Điều 7
	Khoản 2 Điều 7
	đồng/ha
	100.000
	10,00
	1.000.000

	 
	Làm giàu rừng phòng hộ
	Khoản 1 Điều 7
	Khoản 2 Điều 7
	đồng/ha
	100.000
	10,00
	1.000.000

	3.2.2
	Công ty TNHH MTV TM-DV Mùa Vàng
	Khoản 1 Điều 11
	Khoản 2 Điều 11
	 
	 
	 
	 

	 
	Trồng rừng phòng hộ
	Khoản 1 Điều 7
	Khoản 2 Điều 7
	đồng/ha
	350.000.000
	10,00
	3.500.000.000

	 
	Làm giàu rừng phòng hộ
	Khoản 1 Điều 7
	Khoản 2 Điều 7
	đồng/ha
	100.000.000
	10,00
	1.000.000.000

	3.3
	Đầu tư trồng rừng sản xuất
	Khoản 1 Điều 14
	Khoản 2 Điều 14
	 
	 
	 
	 

	 
	Hỗ trợ một lần để mua cây giống, vật tư, phân bón đối với trồng cây lấy gỗ
	Khoản 1 Điều 14
	Điểm a khoản 2 Điều 14
	đồng/ha/chu kỳ 
	15.000.000
	20,00
	300.000.000

	 
	Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm
	Khoản 1 Điều 14
	Điểm b khoản 2 Điều 14
	đồng/ha/4 năm (1 năm trồng và 3 năm chăm sóc).
	500.000
	20,00
	10.000.000

	 
	Hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế; chi phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu theo dự toán được duyệt
	Khoản 1 Điều 14
	Điểm c khoản 2 Điều 14
	đồng/ha
	1.500.000
	20,00
	30.000.000

	4
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững
	Khoản 1 Điều 16
	Khoản 2 Điều 16
	đồng/ha
	400.000
	1.000,00
	400.000.000

	5
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây dựng rừng giống trồng mới có diện tích từ 2,0 ha trở lên
	 
	 
	đồng/ha
	55.000.000
	2,00
	110.000.000

	 
	Xây dựng vườn giống trồng mới có diện tích từ 1,0 ha trở lên
	 
	 
	đồng/ha
	55.000.000
	2,00
	110.000.000

	 
	xây dựng rừng giống chuyển hóa có diện tích từ 1,0 ha trở lên, vườn cây lâm nghiệp đầu dòng có diện tích từ 500 m2 trở lên;
	 
	 
	đồng/ha
	25000000
	2,00
	50.000.000

	7
	Hỗ trợ trồng cây phân tán (300.000 cây/năm = 300 ha)
	Khoản 1 Điều 23
	Khoản 2 Điều 23
	đồng/ha
	15.000.000
	300,00
	4.500.000.000

	TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ TRONG NĂM 
	 
	 
	21.030.783.767

	LÀM TRÒN
	 
	 
	21.030.000.000


(�) Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.


(�) Quyết định 175/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (cũ) và Quyết định 473/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (cũ) về công bố hiện trạng rừng năm 2024. 


(�) Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 36  Nghị định số 58/2024/NĐ-CP.






